
Mã 

cụm thi
Tên Cụm thi

Mã 

Điểm thi
Đơn vị/Điểm thi Cụm trưởng

Tổng số 

TS đang 

01 THPT Buôn Đôn
Ông Lê Anh Dũng, HT 

trường THPT Buôn Đôn
294

02 THPT Trần Đại Nghĩa 325

03 TT GDNN - GDTX Buôn Đôn 27

Tổng số 646

04 THPT Ea Súp
Ông Lê Quang Trường, HT 

trường THPT Ea Súp
390

05 THPT Ea Rốk 275

06 TT GDNN - GDTX Ea Súp 78

Tổng số 743

07 THPT Lắk
Ông Lê Văn Trị, HT trường 

THPT Lắk
401

08 THPT Nguyễn Chí Thanh 142

09 TT GDNN - GDTX Lăk 40

Tổng số 583

10 THPT Nguyễn Tất Thành

Ông Phạm Đức Hồng, HT 

trường THPT Nguyễn Tất 

Thành

413

11 THPT Nguyễn Trường Tộ 199

12 TT GDNN - GDTX M'Drăk 67

Tổng số 679

13 THPT Võ Văn Kiệt 323

14 THPT Phan Chu Trinh 437

15 THPT Ea H'leo
Ông Phạm Văn Chí, HT 

trường THPT Ea H'leo
401

16 THPT Trường Chinh 254

17 TT GDNN - GDTX Ea H'Leo 142

Tổng số 1557

18 THPT Phan Bội Châu
Ông Lã Mạnh Hà, HT trường 

THPT Phan Bội Châu
397

19 THPT Lý Tự Trọng 215

20 TT GDNN - GDTX Krông Năng 194

21 THPT Nguyễn Huệ 462

22 THPT Tôn Đức Thắng 241

Tổng số 1509

23 THPT Cư M'Gar
Ông Lê Văn Hào, HT trường 

THPT Cư M'Gar
535

24 THPT Lê Hữu Trác 449

25 THPT Nguyễn Trãi 280

26 THPT Trần Quang Khải 289

27 TT GDNN - GDTX Cư M'Gar 179

Tổng số 1732

CÁC CỤM THI/ĐIỂM THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SGDĐT ngày        /4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

01 Buôn Đôn

02 Ea Súp

03 Lắk

04 M'Đrăk

05 Ea H'leo

06  Krông Năng

07 Cư M'gar
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28 THPT Krông Bông
Ông Dương Kim Thạch, HT 

trường THPT Krông Bông
499

29 THPT Trần Hưng Đạo 245

30 TT GDNN - GDTX Krông Bông 64

Tổng số 808

31 THPT Nguyễn Văn Cừ
Ông Lê Văn Thọ, HT trường 

THPT Nguyễn Văn Cừ 
241

32 THPT Phan Đăng Lưu 315

33 TT GDNN - GDTX Krông Buk 19

Tổng số 575

34 THPT Buôn Hồ
Ông Cao Trí Thảo, HT trường 

THPT Buôn Hồ
378

35 TT GDNN - GDTX Buôn Hồ 125

36 THPT DTNT Đam San 170

37 THPT Hai Bà Trưng 224

38 THPT Huỳnh Thúc Kháng 304

Tổng số 1201

39 THPT Hùng Vương 304

40 THPT Krông Ana
Ông Phạm Văn Ninh, HT 

trường THPT Krông Ana
372

41 THPT Phạm Văn Đồng 209

42 TT GDNN - GDTX Krông Ana 64

Tổng số 949

43 THPT Việt Đức 396

44 THPT Y Jút
Ông Văn Thành Sơn, HT 

trường THPT Y Jut
557

45 TT GDNN - GDTX Cư Kuin 125

Tổng số 1078

46 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ông Võ Quốc Phong, HT 

trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

406

47 THPT Phan Đình Phùng 385

48 THPT Nguyễn Công Trứ 364

49 THPT Quang Trung 292

50 TT GDNN - GDTX Krông Pắk 139

51 THPT Lê Hồng Phong 383

52 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 178

Tổng số 2147

53 THPT Ngô Gia Tự
Bà Phạm Thị Dinh, HT 

trường THPT Ngô Gia Tự
470

54 THPT Võ Nguyên Giáp 243

55 THPT Trần Quốc Toản 356

56 THPT Nguyễn Thái Bình 301

57 THPT Trần Nhân Tông 308

58 TT GDNN - GDTX Ea Kar 122

Tổng số 1800

08 Krông Bông

09 Krông Buk

10 Buôn Hồ

11 Krông Ana

12 Cư Kuin

13 Krông Pắc

14 Ea Kar
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59 THPT Buôn Ma Thuột 577

60 TH, THCS và THPT Victory 122

61 THPT Chu Văn An 548

62 THPT Hồng Đức
Ông Nguyễn Chơn Uỷ, HT 

trường THPT Hồng Đức
531

63 TT GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 294

64 THPT DTNT Tây Nguyên 166

Tổng số 2238

65 THPT Phú Xuân 305

66 THPT Lê Quý Đôn 585

67 TH, THCS và THPT Hoàng Việt 212

68 THPT Cao Bá Quát 360

69 THCS và THPT Đông Du 340

70 THPT Chuyên Nguyễn Du

Ông Nguyễn Đăng Bồng, HT 

trường THPT chuyên Nguyễn 

Du

411

Tổng số 2213

71 TT GDTX Tỉnh 477

72 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 33

73 THPT Lê Duẩn
Ông Phạm Văn Sinh, HT 

trường THPT Lê Duẩn
352

74 THPT Thực hành Cao Nguyên 202

75 THPT Trần Phú 318

76 THPT DTNT Nơ Trang Lơng 153

Tổng số 1535

21993

15

16

17

Buôn Ma Thuột 1

Buôn Ma Thuột  2

Buôn Ma Thuột  3

Tổng số thí sinh dự thi
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